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1. Tên học phần: 
Tiếng Việt: KỸ THUẬT TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
Tiếng Anh: Engireering ElectroMagnetics
Mã số học phần: 7090314
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 39; 			Bài tập: 6; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
2. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17	
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan về trường điện từ, phạm vi nghiên cứu và ứng dụng. Các hiện tượng cơ bản về trường điện từ, các biến trạng thái về trường và thông số đặc trưng hành vi môi trường dưới tương tác động lực học của trường điện từ. Từ đó xây dựng mô hình toán học cho trường điện từ, hệ các phương trình Maxwell làm cơ sở nghiên cứu và phân tích các ứng dụng. 
4.1.2. Mô hình trường ở trạng thái tĩnh, điện trường trong điện môi. Xây dựng phương trình Laplace – Poisson mô tả điện trường tĩnh. Khái niệm về điện dung, thông số về điện của vật dẫn. Hiện tượng màn chắn tĩnh điện và ứng dụng.
4.1.3. Nắm được phương pháp giải bài toán về điện trường tĩnh với phương trình Laplace-Poisson. Một số bài toán thường gặp trong Kỹ thuật điện và cách giải. Ảnh hưởng môi trường đến tham số điện dung của hệ vật dẫn. Hiểu được sự phân bố điện dung trong các hệ vật dẫn áp dụng trong truyền tin, vật liệu điện và hệ thống truyền tải điện đường dây dài.
4.1.4. Hiểu được mô hình trường điện từ dừng, đi sâu nghiên cứu hiện tượng dòng điện dẫn, trường dừng trong vật dẫn. Ứng dụng mô hình trường dừng trong vật dẫn để hiểu rõ khái niệm điện trở của cách điện. Sự phân bố điện dẫn trong không gian giữa các vật dẫn với lớp cách điện. Khái niệm về điện trường các vật tiếp đất và phương pháp tính toán phân bố trường khi tiếp đất bảo vệ hay chống sét. 
4.1.5. Nắm chắc mô hình trường dừng, từ trường dừng ở miền có hoặc không có dòng điện dẫn. Áp dụng mô hình để giải thích các hiện tượng màn chắn từ. Hiểu và tính toán được các tham số về từ của hệ như điện cảm, hỗ cảm và hiệu ứng màn chắn từ.
4.1.6. Áp dụng các kiến thức về trường điện từ để giải quyết các bài toán trong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật thông tin…
4.1.7. Hiểu và nắm được nguyên lý truyền sóng điện từ với trường biến thiên. Phương trình truyền sóng trong các môi trường. Thông số về điện cảu các hệ kỹ thuật điện đối với trường điện từ biến thiên. Một số hiệu ứng trong trường điện từ biến thiên như hiệu ứng mặt ngoài điện và từ. Hiệu ứng trường gần…
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Kỹ năng mô tả trường điện từ trong các trường hợp tĩnh, dừng và biến thiên. Các kỹ năng giải phương trình Laplace- Poisson và truyền sóng D'Alember. 
4.2.2. Kỹ năng đánh giá ảnh hưởng của trường điện từ lên các hệ Kỹ thuật điện. Kỹ năng phán đoán ảnh hưởng trường trong những trường hợp truyền tin, truyền tải điện và phương pháp loại trừ tác dụng không mong muốn của trường ngoài lên hệ. Định tính và định lượng các tham số R, L, C của một hệ và sự phân bố trong không gian của các tham số trên. 
4.2.3. Kỹ năng sử dụng phần mềm mô phỏng và tính toán trường.
 
5. Tóm tắt nội dung học phần

Các khái niệm và luật cơ bản về Trường điện từ: Các hiện tượng cơ bản về điện trường, từ trường trong môi trường chất như phân cực điện môi, phân cực từ môi, dòng điện trong môi trường dẫn; Các luật cơ bản: luật Coulomb, Gauss, Farraday, Ampere; Xây dựng mô hình toán cho trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); Khái niệm về trường tĩnh dừng và biến thiên dẫn ra hiện tượng sóng điện từ; Điện trường tĩnh; Điện trường dừng trong vật dẫn; Từ trường dừng là những ứng dụng trong các kỹ thuật điện, điện tử viễn thông. Trường điện từ biến thiên và một số hiệu ứng thường gặp.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 0
	BỔ SUNG MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN 
	2
	4.1.1

	0.1 
	Các khái niệm trường vô hướng, trường vecto và các phép toán gradien, divergien và rotation
	
	

	Chương 1
	 NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ LUẬT CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
	6+0
	

	1.1
	Mở đầu
	
	4.1.1

	1.2
	Các đại lượng đặc trưng cơ bản về trạng thái động lực học của trường điện từ và môi trường mang điện
	
	4.1.1

	1.3
	Các định luật cơ bản của trường điện từ
	
	4.1.1

	1.4
	Các phương trình Maxwell
	
	4.1.1

	1.5
	Bài toán bờ và điều kiện bờ của trường điện từ
	
	4.1.1

	1.6
	Năng lượng, khối lượng, động lượng của trường điện từ. Định lý Poynting
	
	4.1.1

	1.7
	Câu hỏi
	
	

	Chương 2
	ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
	4+1
	

	2.1
	Các phương trình cho điện trường tĩnh
	
	4.1.2

	2.2
	Vật dẫn đặt trong điện trường tĩnh
	
	4.1.2

	2.3
	Điện dung, thông số về điện của hệ vật dẫn
	
	4.1.2, 4.1.6

	2.4
	Năng lượng điện trường
	
	4.1.2

	2.5
	Câu hỏi và bài tập
	
	

	Chương 3
	CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH. MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
	6+2
	

	3.1
	Điện trường với phân bố điện tích đơn giản
	
	4.1.3

	3.2
	Phương pháp hàm Green
	
	4.1.3

	3.3
	Phương pháp điện tích ảnh
	
	4.1.3

	3.4
	Phương pháp phân ly biến số Fourrie
	
	4.1.3

	3.5
	Đặc trưng về điện hệ vật dẫn
	
	4.1.3, 4.1.6

	3.6
	Bài tập
	
	4.1.3

	Chương 4
	ĐIỆN TRƯỜNG DỪNG TRONG VẬT DẪN
	4+1
	

	4.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.4

	4.2
	Điện trở cách điện
	
	4.1.4, 4.1.6

	4.3
	Điện trường các vật tiếp đất
	
	4.1.4, 4.1.6

	4.4
	Bài tập	
	
	4.1.4, 4.1.6

	Chương 5
	TỪ TRƯỜNG DỪNG 
	6+2
	

	5.1
	Xét bài toán từ trường dừng bằng thế vô hướng
	
	4.1.5

	5.2
	Bài toán ngoại vật trụ tròn, cầu nằm trong từ trường đều. Hiệu ứng màn chắn từ
	
	4.1.5, 4.1.6

	5.3
	Xét từ trường dừng bằng thế vec tơ
	
	4.1.5

	5.4
	Một số bài toán thường gặp
	
	4.1.5, 4.1.6

	5.5
	Bài tập
	
	4.1.5,4.1.6

	Chương 6
	TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN
	8+3
	

	6.1
	Phương trình truyền sóng của trường biến thiên
	
	4.1.7, 4.1.3

	6.2
	Trường điện từ biến thiên điều hòa
	
	4.1.7, 4.1.3

	6.3
	Tính chất vật liệu kỹ thuật điện dưới tác động trường biên thiên điều hòa
	
	4.1.7, 4.1.3

	6.4
	Sóng phẳng trong các môi trường điện môi và vật dẫn
	
	4.1.7, 4.1.3

	6.5
	Các hiệu ứng trong trường biến thiên và ứng dụng
	
	4.1.7, 4.1.3

	6.6
	Bài tập
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp ví dụ minh họa và bài tập mẫu.
- Hướng dẫn tự học và giải bài, gợi ý các tài liệu, phần mềm mô phỏng tham khảo.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Báo cáo, hỏi kiểm tra vấn đáp
- Tham gia 100% số giờ
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết trắc nghiệm (50 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
		[1]. Cung Quang Khang, Đào Đắc Tuyên. Cơ sở Lý thuyết Trường điện từ. Đại học Mỏ-Địa chất, 2013.
Tài liệu tham khảo: 
	[2]. William H. Hayt, John A. Buck. Engineering Electromagnetics. MacGraw Hill.
	[3]. Kiều Khắc Lâu. Lý thuyết trường điện từ. (thư viện Đại học Mỏ - Địa chất 1999).
	[4]. Paul Lorrian, Dale R. Corrson. Electromagnetic fields and waves, San Fransico 1970(tại thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất)

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 0. BỔ SUNG MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN
	3
	0
	
	Đọc các phụ lục giáo trình [1]  và chương1  tài liệu tham khảo [2]

	2

	Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM VÀ LUẬT CƠ BẢN VỀ TRƯỜNG ĐIỆN TỪ
1.1 Mở đầu 
1.2 Các đại lượng đặc trưng cơ bản về trạng thái động lực học của     trường điện từ và môi trường mang điện 
1.3 Các định luật cơ bản của trường điện từ
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [1]: Yêu cầu nắm được khái niệm trường điện từ, các hiện tượng cơ bản và biến trạng thái: E,D, B, H cũng như các tham số môi trường. 
+ Tham khảo tài liệu [2] trang 5-45.


	3+4
	1.4 Các phương trình Maxwell  
1.5 Bài toán điều kiện bờ và các điều kiện bờ của trường điện từ
1.6 Năng lượng, khối lượng, động lượng của trường điện từ. Định lý Poynting 
	6
	0
	
	+ Đọc phần 1.4 đến 1.6 trong tài liệu [1]: Hiểu được khái niệm dòng điện dịch, cách dẫn ra các phương trình Maxwell dựa vào các luật cơ bản của trường điện từ và khái niệm dòng dịch
+ Tham khảo tài liệu [2] trang 50-115
+ Tham khảo giáo trình Vật lý để liên hệ về Năng lượng, khối lượng, động lượng

	5+6 
	Chương 2. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH
2.1 Các phương trình đối với điện trường tĩnh
2.2 Vật dẫn trong điện trường tĩnh
	5
	1
	0
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.4 trong tài liệu [1]: Nắm được mô hình trường tĩnh với khái niệm về điện thế và từ thế, cách xây dựng phương trình Laplace-Poisson. 

	7
	2.3 Điện dung, thông số về điện của vật dẫn
2.4 Năng lượng điện trường
	3
	0
	
	+ Đọc phần 2.3 đến 2.4 tài liệu [1]
+Làm các bài tập 7.1 đến 7.16 (trang 133-137) trong tài liệu [1]

	8+9 
	Chương 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH. MỘT SỐ BÀI TOÁN THƯỜNG GẶP
3.1 Tính điện trường với phân bố điện tích đơn giản
3.2 Phương pháp hàm Green
	5
	1
	0
	+ Đọc phần 3.1 và 3.2 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 7.20 đến 7. 25 (trang 138- 143) trong tài liệu [1]


	10
	3.3 Phương pháp điện tích ảnh 
3.5 Phương pháp phân ly biến số
3.6 Các đặc trưng về điện của hệ vật dẫn
	3
	0
	
	+ Đọc phần 3.3 và 3.6 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 7.26 đến 7.36 (trang 138- 143) trong tài liệu [1]


	11
	Chương 4. ĐIỆN TRƯỜNG DỪNG TRONG VẬT DẪN
4.1 Khái niệm chung
4.2 Điện trở cách điện
4.3 Điện trường các vật tiếp đất
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.3 trong tài liệu [1]: Nắm được mô hình toán học của trường, khái niệm điện trở cách điện và mô hình trường các vật tiếp đất.
+ Làm các bài tập 8.1 đến 8.20 (trang 143-148) trong tài liệu [1]


	12+13
	Chương 5. TỪ TRƯỜNG DỪNG
5.1 Xét từ trường dừng bằng thế vô hướng
5.2 Bài toán ngoại vật trụ tròn  và hình cầu trong từ trường đều. Màn chắn từ
5.3 Xét từ trường dừng bằng từ thế vec tơ
5.4 Một số bài toán thường gặp

	5
	1
	0
	+ Đọc phần 5.1 đến 5.4 trong tài liệu [1]: Nắm mô hình trường, phương pháp giải. Các ứng dụng trong các bài toán thường gặp.
+ Làm các bài tập 8.10 đến 8.20 (trang 149-153) trong tài liệu [1] 

	14+15
	Chương 6 . TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN
6.1 Phương trình sóng với trường biến thiên
6.2 Trường điện từ biến thiên điều hòa
6.3 Tính chất vật liệu kỹ thuật điện dưới tác dụng trơngf biến thiên điều hòa
6.4 Sóng phẳng trong các môi trường
6.5 Các hiệu ứng và ứng dụng
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	[bookmark: _GoBack]+ Đọc phần 6.1 đến 6.5 trong tài liệu [1]: Nắm về phương trình truyền sóng trong trường biến thiên, hệ phương trình Maxwell vói trường biến thiên điều hòa, sóng phẳng, tính chất phức của các tham số R, L C, phương pháp giải. Các ứng dụng trong các bài toán thường gặp.
+ Làm các bài tập 10.01 đến 10.25 (trang 166-173) trong tài liệu [1]
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